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DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
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MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Hiện nay, môi trường đang là vấn đề nóng của toàn nhân loại. Chúng ta đều có thể thấy rằng: khí hậu ngày càng trở nên khắc nghiệt và khó dự báo hơn, mưa bão lũ quét thất thường, suy thoái đất, nước, suy giảm nguồn tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trường xảy ra trên diện rộng…. Con người đã tác động quá nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt nguồn tài nguyên, thải ra nhiều chất độc làm cho môi trường không có khả năng tự phân hủy. Những nhà máy đang ngày đêm thải khói bụi vào không khí, những dòng sông chết, những ngọn đồi trọc, những mảnh đất đang bị sa mạc hóa….tất cả đang biến môi trường sống của chúng ta bị suy giảm trầm trọng. Vậy những biện pháp nào cần phải tiến hành để bảo vệ môi trường? Chính phủ đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật BVMT nhằm xử lý, răn đe các tổ chức, cá nhân có hành vi làm tổn hại đến môi trường, rồi các công nghệ xử lý rác thải, phát minh khoa học ra đời nhằm giảm thiểu những những tác động đến môi trường và rất nhiều biện pháp khác nữa. Và đối với giáo dục hiện nay, lồng ghép BVMT vào các môn học để góp phần giáo dục ý thức của học sinh – thế hệ tương lai của mỗi đất nước nhằm giảm thiểu tác động hủy hoại môi trường là việc làm hết sức cần thiết. 

Được phân công giảng dạy môn công nghệ lớp 10, kiến thức liên quan đến nông, lâm, ngư nghiệp và tạo lập doanh nghiệp. Lượng kiến thức rất phong phú, đa dạng và có thể lồng ghép BVMT trong hầu hết các bài học. Nhưng tôi cũng thấy rằng HS đa phần vẫn coi đây là môn học phụ, ít hứng thú tìm hiểu, để kích thích tính chủ động của HS cần phải tạo cho các em sự thích thú bằng việc sử dụng nhiều hình ảnh minh họa sinh động trong giảng dạy. Với suy nghĩ ấy, tôi đã mạnh dạn sử dụng công nghệ thông tin làm phương tiện trực quan để khai thác, sử dụng kênh hình hiệu quả cho việc giảng dạy môn học của mình. Trong khuôn khổ thời gian hạn hẹp tôi xin chia sẻ kinh nghiệm “KHAI THÁC, SỬ DỤNG KÊNH HÌNH ĐỂ LỒNG GHÉP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIẢNG DẠY VỀ PHÂN BÓN – MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10”.
2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
2.1. Mục tiêu


Khai thác, sử dụng kênh hình để lồng ghép giáo dục BVMT trong giảng dạy về phân bón – môn CN lớp 10. 
Nhằm phát huy tính tích cực và hứng thú học tập của HS, nâng cao hiệu quả trong dạy học.

Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về nguyên nhân gây ảnh hưởng đến môi trường và hậu quả của việc sử dụng phân bón không hợp lý trong hiện tại, mối quan hệ giữa sử dụng phân bón trong trồng trọt và vấn đề BVMT.

Thúc đẩy để mỗi HS trở thành tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, nhà trường và địa phương về việc sử dụng phân bón không hợp lý làm ảnh hưởng đến môi trường sống.

Chia sẻ thông tin với bạn bè, đồng nghiệp, đồng thời mong nhận được các ý kiến đóng góp nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và năng lực bản thân.

2.2. Nhiệm vụ 

Sử dụng hệ thống câu hỏi để khai thác, sử dụng hiệu quả kênh hình, đưa đến nội dung kiến thức.
Nghiên cứu khái quát về BVMT.

Nghiên cứu kĩ nội dung, cấu trúc, nhiệm vụ và mục đích, yêu cầu cụ thể về phân bón môn CN 10.

Tìm hiểu thông tin, hình ảnh BVMT để lồng ghép vào nội dung về phân bón ở môn CN 10.

Thực nghiệm sư phạm để đánh giá chất lượng bài dạy qua sự đóng góp ý kiến của các giáo viên dự giờ và học sinh các lớp giảng dạy. 

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Nội dung phân bón trong chương trình môn CN lớp 10.

Một số tài liệu về phân bón.

HS các lớp 10A1, 10A2, 10A14, 10A15 trường THPT Ngô Gia Tự - Thị trấn Eakar – Huyện Eakar – Tỉnh ĐăkLăk.

HS các lớp 10A1, 10A15 là nhóm lớp được thực nghiệm để giảng dạy có sử dụng kênh hình; HS các lớp 10A2, 10A14 là nhóm lớp dùng để đối chứng khi không thực hiện giảng dạy có hình ảnh minh họa.

4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Khai thác, sử dụng kênh hình để lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy về phân bón môn CN lớp 10.
Sử dụng hệ thống câu hỏi để khai thác hình ảnh.

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đọc, nghiên cứu nội dung SGK, sách giáo viên, sách chuẩn kiến thức kỹ năng, các tài liệu tham khảo về phương pháp giảng dạy môn CN 10, các tài liệu tham khảo về BVMT, phân bón. 

Sưu tầm hình ảnh minh họa nội dung lồng ghép trên các trang thông tin đại chúng.

Dự giờ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm qua những nhận xét, đánh giá của các thầy, cô giáo sau khi dự giờ bài học này. 

Tổng kết kinh nghiệm qua nghiên cứu lí thuyết cũng như thực tế soạn giảng, giảng dạy của chính bản thân. 

Đánh giá kết quả nội dung lồng ghép khi phân tích, thống kê kết quả bài kiểm tra của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng.

NỘI DUNG

1. CƠ SỞ LÍ LUẬN

1.1. Cơ sở lý luận về kênh hình trong giảng dạy

1.1.1. Khái niệm kênh hình trong giảng dạy

Kênh hình là một dụng cụ trực quan hóa vô cùng hữu hiệu trong việc giảng dạy, giúp HS vận dụng tối đa các giác quan còn lại trong việc học tập, vì thế nó có những vai trò vô cùng quan trọng.

1.1.2. Vai trò của kênh hình trong giảng dạy

- Kênh hình có khả năng cung cấp thông tin một cách đầy đủ hơn khi SGK chưa trình bày đến nó.

- Giúp giáo viên tăng năng suất làm việc, giảm thiểu tính chất giảng dạy mang tính thông báo một chiều.
 - Cung cấp kiến thức cho HS một cách chắc chắn, chính xác và trực quan; do đó hấp dẫn và kích thích được hứng thú học tập của HS.

- HS dễ tiếp thu trong quá trình nhận thức, hỗ trợ việc cung cấp kiến thức, giảm tính trừu tượng của kiến thức.

- Cải tiến phương pháp dạy học của GV và thay đổi hình thức học của HS theo hướng tích cực.

- Kênh hình có tác dụng minh họa cho các khái niệm, đặc điểm. Nó hỗ trợ và phát huy mọi giác quan của người học. Tăng độ tin cậy và khắc sâu kiến thức.

- Giúp đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS.

- Giúp GV rút ngắn thời gian giảng dạy mà vẫn bảo đảm HS lĩnh hội đủ nội dung học tập.

- Thể hiện được những yếu tố trong thực tế khó hoặc không quan sát, tiếp cận được.
1.1.3. Các giá trị giáo dục của kênh hình

- Thúc đẩy sự giao tiếp, trao đổi thông tin, do đó giúp HS học tập có hiệu quả.

- Giúp HS tăng cường trí nhớ, làm cho việc học tập được lâu bền.

- Cung cấp thêm kiến thức, kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến thực tiễn xã hội và môi trường sống.

- Giúp khắc phục những hạn chế của lớp học bằng cách biến cái không thể tiếp cận được thành cái có thể tiếp cận được. Điều này thực sự đúng khi thực hiện phim ảnh mô phỏng và các phương tiện tương tự.

- Cung cấp kiến thức chung, qua đó HS có thể phát triển các hoạt động học tập khác nhau. 

- Giúp phát triển mối quan tâm về các lĩnh vực học tập và khuyến khích HS tham gia chủ động vào quá trình học tập.

1.1.4. Phương pháp khai thác kênh hình 

- GV sử dụng nhiều câu hỏi phát hiện để gợi ý cho học sinh nhìn và quan sát trên hình ảnh có sẵn trong SGK để trả lời.
- Khi hình ảnh không nêu rõ được đặc điểm, chi tiết của đối tượng thì GV phải kết hợp với việc bổ sung các hình vẽ trên bảng hoặc các vật mẫu.

- Hình ảnh nên sử dụng đúng lúc, đúng chỗ thì mới phát huy được hết tác dụng không làm cho HS giảm hứng thú hoặc phân tán tư tưởng.
- Kênh hình quan sát phải đủ lớn, rõ ràng, kèm theo chú thích.
- Với HS: Tình trạng học sinh không biết cách phân tích kênh hình, không quan tâm đến kênh hình trong lúc học do GV chưa đề cao được vai trò của kênh hình trong giảng dạy.

1.2. Cơ sở lý luận về BVMT
1.2.1. Khái niệm BVMT

BVMT là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường; ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác và sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.
1.2.2. Các biện pháp BVMT
Nhà nước bảo vệ lợi ích quốc gia về tài nguyên và môi trường, thống nhất quản lý bảo vệ môi trường trong cả nước, có chính sách đầu tư, bảo vệ môi trường, có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học và pháp luật về bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam ghi rõ trong Ðiều 6: "Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, có quyền và có trách nhiệm phát hiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường".
BVMT gồm các biện pháp sau:

- Biện pháp mang tính tổ chức - chính trị: Đảng cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Đảng đề ra chủ trư​ơng, đường lối để lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường. 

+ BVMT là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. 

+ BVMT vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững, phải được thể hiện trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương. Khắc phục tư tưởng chỉ chú trọng phát triển kinh tế - xã hội mà coi nhẹ bảo vệ môi trường. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững. 

+ BVMT là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, là biểu hiện của nếp sống văn hóa, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hòa với tự nhiên của cha ông ta. 

+ BVMT phải theo phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường là chính kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên; kết hợp giữa sự đầu tư của Nhà nước với đẩy mạnh huy động nguồn lực trong xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế; kết hợp giữa công nghệ hiện đại với các phương pháp truyền thống. 

- Biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong dân chúng: Tuyên truyền công tác BVMT trên các phư​ơng tiện thông tin đại chúng; phát động các phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”; kỉ niệm ngày Môi trường Thế giới 5/6; khuyến khích các cộng đồng dân c​ư phát huy tập tục tốt đẹp về bảo vệ môi trường; xây dựng h​ương ​ước bảo đảm vệ sinh môi trường... 

- Biện pháp kĩ thuật và công nghệ: Áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiến tiến, các thiết bị, dây chuyền công nghệ sạch vào quá trình sản xuất sao cho sử dụng năng lượng và tài nguyên ở mức thấp nhất, thải vào môi trường ít chất thải nhất. Tăng cường biện pháp kĩ thuật và công nghệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế, đồng thời, hạn chế được các tác động xấu từ quá trình sản xuất đến môi trường.

- Biện pháp kinh tế: Nhà nước đã tăng cường sử dụng các công cụ kinh tế vào việc quản lí và BVMT, đặc biệt là các công cụ thuế, phí, lệ phí về BVMT... Ngoài ra, Nhà nước còn chú trọng thành lập Quỹ BVMT quốc gia, Quỹ bảo vệ môi trường các bộ, ngành, địa phương để đầu t​ư thực hiện các ch​ương trình, dự án bảo vệ môi trường; đầu tư​ nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật vào việc BVMT; đầu t​ư ứng phó sự cố môi trường....

- Biện pháp pháp lí: Nhà nước tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về BVMT, qui định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc quản lý môi trường, quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân trong việc BVMT, đồng thời, quy định rõ trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật môi trường, hành vi gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường.

2. THỰC TRẠNG

Để BVMT có rất nhiều biện pháp, ở trường THPT Ngô Gia Tự - Huyện Eakar – Tỉnh Đắk Lắk, công tác tuyên truyền BVMT được thực hiện thường xuyên bằng việc phát động các phong trào trường em “Xanh - Sạch - Đẹp”; bằng hành động cụ thể là HS thường xuyên quét dọn, lau chùi, vệ sinh phòng học, sân trường và cảnh quan xung quanh trường; tắt điện, tắt quạt khi không sử dụng; còn bản thân tôi đã thực hiện lồng ghép BVMT trong các tiết dạy của mình, đem lại hiệu quả cao. Chính vì thế mà tôi đã thực nghiệm và mạnh dạn đưa ra những kinh nghiệm của mình trong sáng kiến kinh nghiệm: “Khai thác, sử dụng kênh hình để lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy về phân bón – môn Công nghệ lớp 10”. 

2.1. THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN
2.1.1. Thuận lợi

Vấn đề BVMT được các cấp, các ngành quan tâm, tuyên truyền và phổ biến trên nhiều loại phương tiện thông tin.

- Về phía nhà trường:

Đã trang bị được 5 máy chiếu, 4 máy tính cho giáo viên dạy bằng ứng dụng CNTT.
Động viên, khuyến khích GV nên sử dụng CNTT trong tiết dạy của mình.
Có 01 nhân viên phòng thiết bị để phục vụ cho việc lắp đặt máy cho GV dạy, nhằm kịp thời khắc phục những sự cố trong tiết dạy.

- Về phía GV:

Thao thác sử dụng CNTT thành thạo nên việc lắp đặt máy không tốn nhiều thời gian.
Có nhiều thời gian đầu tư vào bài dạy việc chuyển tải kênh hình tạo sự sinh động, gắn thực tiễn với lý thuyết đạt hiệu quả cao.
Sưu tập được ngân hàng tư liệu kênh hình sinh động để truyền tải kiến thức.
- Về phía HS:
Đa số HS hứng thú học tập khi được quan sát kênh sinh động liên quan đến bài học.
HS dễ tiếp thu kiến thức sau khi GV khai thác kênh hình.
Đa số HS trong trường có ý thức học tập khá cao nên việc dạy của GV cũng thuận lợi.
Mặc dù sự thường xuyên sử dụng kênh hình trong giảng dạy của GV còn ít nhưng phản ứng từ phía HS khi được học bằng kênh hình thì rất tích cực và các em cũng đánh giá việc học khi có sử dụng kênh hình hiệu quả hơn, gây hứng thú hơn.
2.1.2. Khó khăn

- Về phía nhà trường

Do chưa có phòng riêng để dạy CNTT nên việc dạy của GV khó khăn hơn.
Chưa có phòng học riêng cho từng bộ môn, đặc biệt những môn học có ứng dụng CNTT cần sử dụng phòng cố định đã được lắp đặt máy chiếu sẵn.
Máy chiếu thường hay bị hỏng, trục trặc nên gây trở ngại trong tiết dạy.
Hệ thống điện chưa đồng bộ, một số phòng điện hỏng về ổ cắm, điện yếu nên việc sử dụng CNTT làm PTTQ của GV khó khăn.
Thiết bị dạy và học thiếu, không đồng bộ.
Bố trí lớp học và thời khóa biểu không thuận tiện cho việc sử dụng CNTT, khai thác kênh hình.
- Về phía GV:

Dạy nhiều lớp khác nhau nhưng mỗi tiết lại phải xách máy tính, chiếu để lắp đặt nên bất tiện.
Mất 5-6 phút để lắp đặt máy ở mỗi tiết ở mỗi lớp dạy.
Do chưa có phòng dạy riêng cho việc ứng dụng CNTT nên khi tự lắp đặt máy cho tiết dạy của mình có thể máy bị hỏng, trục trặc đột xuất phải mất thời gian để xử lý.
- Về phía HS:
Nhiều học sinh có tư tưởng coi môn CN là môn phụ, chưa coi trọng môn học này và các em còn cho rằng môn CN đa số là lý thuyết nên không cần thiết phải học.
Việc học và chuẩn bị bài trước khi đến lớp của một số em là chưa tốt.
- Về phía phụ huynh HS:

Là những người trực tiếp sử dụng phân bón trong trồng trọt, cải tạo đất nhưng kiến thức về BVMT của họ còn hạn chế và việc lạm dụng phân bón hóa học gần như đã trở thành thói quen do phân bón hóa học có tác dụng nhanh nên dễ thấy cây trồng cho hiệu quả cao hơn về năng suất cũng như chất lượng.

2.2. THÀNH CÔNG – HẠN CHẾ
2.2.1. Thành công

GV đã dạy nhiều tiết bằng hình thức sử dụng CNTT để khai thác kênh hình ở các lớp dạy trong trường mang lại hiệu quả. Và giảng dạy thành công nội dung phân bón có lồng ghép BVMT.
Qua việc dạy với phương pháp trên HS tiếp thu bài hiệu quả hơn, học tập tích cực, chủ động hơn, hứng thú hơn trong học tập.
Đa số HS hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức, có thể ứng dụng và tuyên truyền BVMT trong thực tiễn.
Được đồng nghiệp đánh giá cao về các tiết dạy.
2.2.2. Hạn chế

Do thời lượng bài dạy có hạn nên nội dung lồng ghép BVMT vào bài giảng chưa được phong phú. 

Đây là môn học mà nhiều người vẫn luôn coi là “môn phụ”, HS thường ít quan tâm, xao nhãng môn này nên cũng gây không ít khó khăn cho việc giảng dạy, nội dung cần truyền đạt có thể chưa tiếp cận đến toàn thể HS.

2.3. MẶT MẠNH – MẶT YẾU
2.3.1. Mặt mạnh

Tôi được đào tạo chuyên môn về Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp nên sau khi ra trường chỉ dạy chuyên môn Kĩ thuật nông nghiệp (khi chưa thay sách) và môn Công nghệ lớp 10 (Sau khi đã thay sách) nên có toàn thời gian để đầu tư cho môn học này.

Bản thân GV thao thác sử dụng CNTT thành thạo.
Sưu tập được ngân hàng tư liệu kênh hình sinh động hỗ trợ cho dạy kiến thức môn CN lớp 10 đặc biệt là kiến thức về phân bón.

Tác phong tự tin, chững chạc, kết hợp nhuần nhuyễn trong việc khai thác kiến thức từ kênh hình thông qua hệ thống câu hỏi logic, hợp lý.
Qua nhiều năm giảng dạy nên có kinh nghiệm dạy thu hút học sinh tập trung khai thác kênh hình để tổng hợp kiến thức.

HS được tuyển vào trường THPT Ngô Gia Tự có điểm thi đầu vào khá cao. Đa số các em đều có khả năng tiếp thu, lĩnh hội kiến thức một các nhanh chóng. Đa số các em hứng thú tìm hiểu về BVMT.
2.3.2. Mặt yếu

Kiến thức BVMT của bản thân còn hạn chế, chưa được bồi dưỡng kĩ lưỡng về vấn đề cấp thiết này. Đa số các thông tin về BVMT là do bản thân tự tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng nên khi trình bày chưa thực sự logic, đôi lúc còn phân phối thời gian chưa được hợp lý trong việc hướng dẫn HS khai thác kiến thức từ kênh hình.

Ngoài nội dung được thầy cô truyền tải trong các tiết học, các em HS có rất ít thời gian tìm hiểu thêm kiến thức bổ trợ khác trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2.4. CÁC NGUYÊN NHÂN VÀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG
Do tác động của kinh tế thị trường nên đa số HS tiếp cận sớm với CNTT, nếu GV dạy chay hay chỉ đơn thuần dùng hình trong SGK thì sẽ khiến các em nhằm chán trong việc học môn CN.
Đa số HS hứng thú học tập khi được quan sát kênh hình liên quan đến bài học.
HS dễ tiếp thu kiến thức sau khi GV khai thác kênh hình…

Sử dụng CNTT làm PTTQ khai thác kênh hình sẽ thúc đẩy sự giao tiếp, trao đổi thông tin của HS, do đó giúp HS học tập có hiệu quả; giúp HS tăng cường trí nhớ, làm cho việc học tập được lâu bền; cung cấp thêm kiến thức, kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến thực tiễn xã hội và môi trường sống; giúp GV rút ngắn thời gian giảng dạy mà vẫn bảo đảm HS lĩnh hội đủ nội dung học tập.
3. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP
3.1. MỤC TIÊU CỦA GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP

 “Khai thác, sử dụng kênh hình để lồng ghép giáo dục BVMT trong giảng dạy về phân bón môn CN lớp 10” nhằm đạt được các mục tiêu sau:

Lồng ghép BVMT vào bài học để HS hiểu rõ vấn đề, tiếp thu kiến thức về phân bón một cách sâu sắc. 

Giúp HS tăng cường trí nhớ, làm cho việc học tập được lâu bền; cung cấp thêm kiến thức, kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến thực tiễn xã hội và môi trường sống. 
HS sẽ trở thành tuyên truyền viên cho gia đình, địa phương về việc sử dụng phân bón không hợp lí, đặc biệt là tác động do sử dụng phân bón hóa học đến môi trường. 

Giúp học sinh dễ hiểu bài, nắm được nội dung kiến thức trọng tâm liên quan đến phân bón và BVMT.
Rèn luyện cho học sinh thao tác tư duy, so sánh, tổng hợp sau khi quan sát kênh hình liên quan đến bài học

Giúp GV rút ngắn thời gian giảng dạy mà vẫn bảo đảm HS lĩnh hội đủ nội dung học tập.
Giúp HS khắc sâu kiến thức nhằm biết vận dụng kiến thức vào việc BVMT một cách hiệu quả trong hiện tại và tương lai.

3.2. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP

Khai thác, sử dụng hiệu quả kênh hình để lồng ghép BVMT trong giảng dạy về phân bón – môn CN lớp 10:
Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường
GV sử dụng CNTT (máy vi tính, máy chiếu) để lồng ghép giáo dục BVMT từ kênh hình như sau:
Phần I – MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP
1. Phân hóa học: GV chiếu một số hình ảnh về hoạt động của nhà máy sản xuất phân bón cho HS quan sát. 
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    Các ống khói từ nhà máy                      Cống xả thải trực tiếp ra sông

Từ các hình ảnh đó GV dẫn dắt HS phát hiện ra những tác động đến môi trường bằng câu hỏi định hướng:

+ Qua hình ảnh trên, em hãy nhận xét tác động của sản xuất phân bón hóa học tới môi trường?

HS quan sát hình dưới định hướng của giáo viên rút ra nội dung kiến thức:
+ Các nhà máy sản xuất phân bón hóa học thải ra một lượng lớn khí thải ra môi trường làm môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng; đồng thời các cống xả thải đổ trực tiếp ra các con sông làm môi trường nước bị suy thoái nặng nề, các sinh vật thủy sinh bị hủy hoại.

2. Phân hữu cơ: GV chiếu kênh hình về phân hữu cơ tươi cho HS quan sát, từ đó hướng dẫn HS khai thác kiến thức từ kênh hình:
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           Phân bò tươi


    Hố chứa phân tươi + nước thải

GV khai thác hình thông qua hệ thống câu hỏi:
+ Em hãy cho biết việc sử dụng phân tươi ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?

+ Cần phải làm gì để sử dụng nguồn phân hữu cơ hiệu quả mà ít gây ô nhiễm cho môi trường? 
HS quan sát hình dưới định hướng của GV rút ra nội dung kiến thức:
+ Phân tươi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; những chất độc, vi sinh vật gây hại có trong phân tươi còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.
+ Để sử dụng nguồn phân hữu cơ hiệu quả mà lại không gây nên những tác động xấu, chúng ta cần ủ kĩ trước khi bón cho cây trồng.
3. Phân vi sinh vật: GV chiếu kênh hình một số nguyên liệu sản xuất phân vi sinh vật cho HS quan sát.
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   Sản xuất phân vi sinh từ bã thải sắn    Sản xuất phân vi sinh từ rác thải hữu cơ
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      Sản xuất phân vi sinh từ rơm, rạ 
        Sản xuất phân vi sinh từ vỏ cà phê
GV khai thác hình thông qua hệ thống câu hỏi:

+ Em hãy cho biết bã thải sắn, rác thải hữu cơ, rơm, rạ, vỏ cà phê… có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?
+ Để hạn chế lượng bã thải sắn, rác thải hữu cơ, rơm, rạ, vỏ cà phê… tồn lưu ngoài môi trường, người ta đã làm ra sản phẩm gì? Tác dụng của sản phẩm đó? 
HS quan sát hình dưới định hướng của GV rút ra nội dung kiến thức:
+ Bã thải sắn, rác thải hữu cơ, rơm, rạ, vỏ cà phê… gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí.
+ Bã thải sắn, rác thải hữu cơ, rơm, rạ, vỏ cà phê… được tận dụng để làm nguyên liệu trong sản xuất phân bón vi sinh. Sản phẩm tạo ra giúp cải tạo môi trường đất, tăng năng suất cây trồng, không còn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí.
 Phần III – KĨ THUẬT SỬ DỤNG

1. Phân hóa học: GV chiếu kênh hình cho HS quan sát.
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Bón vôi cải tạo đất chua
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Đất chai cứng, nứt nẻ
GV khai thác kênh hình qua hệ thống câu hỏi: 
+ Từ những hình ảnh vừa quan sát, em hãy nêu tác động của phân bón hóa học?
+ Để hạn chế tác động trên, chúng ta nên sử dụng phân bón hóa học như thế nào?

HS quan sát hình dưới định hướng của GV rút ra nội dung kiến thức: 
+ Phân bón hóa học có tác động xấu tới môi trường đất, làm đất chua, chai cứng, nứt nẻ.
+ Sau nhiều năm bón phân đạm, kali cần bón vôi cài tạo đất. Việc sử dụng phân bón hóa học phải hợp lý và nên bón kết hợp với phân vi sinh và phân hữu cơ.

2. Phân hữu cơ: GV chiếu kênh hình cho HS quan sát.
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           Ủ phân chuồng


           Ủ rơm rạ, thân cây bắp
GV khai thác kênh hình qua hệ thống câu hỏi: 

+ Vì sao phân hữu cơ trước khi sử dụng cần phải ủ kĩ?
+ Việc ủ phân hữu cơ có những tác dụng như thế nào cho môi trường?

HS quan sát hình dưới định hướng của GV rút ra nội dung kiến thức: 

+ Các chất hữu cơ cần nhiều thời gian phân hủy. Vì vậy cần phải ủ kĩ để khi bón cây trồng dễ hấp thụ hơn.
+ Trong phân hữu cơ tươi chứa nhiều hạt cỏ dại, ấu trùng của nhiều loại kí sinh trùng gây ô nhiễm môi trường và gây nên nhiều tác hại cho sức khỏe con người. Việc ủ kĩ sẽ làm giảm thiểu các tác động xấu của nó.
3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP

GV cần am hiểu kiến thức về BVMT.

GV phải có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo để truyền tải kênh hình một cách sinh động hiệu quả gần như việc tham quan thực tế.

Nhà trường cần trang bị cơ sở vật chất đầy đủ. Đặc biệt là hệ thống máy vi tính, máy chiếu.
3.4. MỐI LIÊN HỆ GIỮA GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP

Bài học là những kiến thức có gắn liền với thực tiễn đời sống của hầu hết các em học sinh ở vùng nông thôn. Qua đây, các em sẽ nắm chắc kiến thức cùng những nội dung liên quan có tác động đến môi trường sống và trở thành những tuyên truyền viên hữu ích về BVMT cho người thân, địa phương.

4. KẾT QUẢ THU ĐƯỢC QUA KHẢO NGHIỆM, GIÁ TRỊ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Sau khi tiến hành giảng dạy có khai thác, sử dụng kênh hình để lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy về phân bón ở 2 lớp thực nghiệm là lớp 10A1 và lớp 10A15; không khai thác, sử dụng kênh hình để lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy về phân bón ở 2 lớp đối chứng là lớp 10A2 và lớp 10A14 trong chương trình học kì 1 năm học 2014 – 2015. Tôi tiến hành cho HS làm bài kiểm tra nội dung BVMT khi sử dụng phân bón ở cả 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng. 

Sau khi KT kết quả thu được như sau: 

	Nhóm
	Lớp
	Sĩ số
	Số lượng (HS) 

đạt điểm loại
	Tỉ lệ (%) kết quả đạt loại

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	Thực nghiệm
	10A01
	46
	39
	7
	0
	0
	84,78
	15,22
	0
	0

	
	10A15
	36
	28
	8
	0
	0
	77,78
	22,22
	0
	0

	Đối chứng
	10A02
	45
	8
	20
	17
	0
	17,78
	44,44
	37,78
	0

	
	10A14
	35
	3
	14
	18
	0
	8,57
	40
	51,43
	0
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Biểu đồ thể hiện tỉ lệ (%) kết quả bài kiểm tra đạt được của HS các lớp
Từ bảng kết quả điểm kiểm tra nhập trong Excel, tôi tính được độ lệch chuẩn về điểm số ở các lớp dựa vào hàm STDEVA như sau:

	Nhóm
	Lớp
	Sĩ số
	Độ lệch chuẩn

	Thực nghiệm
	10A01
	46
	0,75

	
	10A15
	36
	0,79

	Đối chứng
	10A02
	45
	0,92

	
	10A14
	35
	1,01


Qua kết quả tính độ lệch chuẩn, ta thấy độ lệch chuẩn ở nhóm lớp thực nghiệm nhỏ hơn độ lệch chuẩn ở nhóm lớp đối chứng. Từ đó kết luận được lớp thực nghiệm ít học lệch hơn so với lớp đối chứng. Điều đó đã chứng tỏ khi tôi giảng dạy có khai thác, sử dụng kênh hình để lồng ghép giáo dục BVMT trong giảng dạy về phân bón vào bài học, HS đã hứng thú học tập hơn, mức độ tiếp thu kiến thức tốt hơn nên kết quả điểm kiểm tra đồng đều hơn so với nhóm lớp mà tôi không thực hiện giáo án này.
Với hai nhóm lớp có lực học tương đương nhau là 10A01 và 10A02, 10A15 và 10A14. Ta thấy độ lệch chuẩn về điểm kiểm tra ở lớp đối chứng 10A02 lớn hơn ở lớp thực nghiệm 10A01 là 0,17. Vậy HS lớp 10A02 học lệch hơn so với HS lớp 10A01. Độ lệch chuẩn về điểm kiểm tra ở lớp đối chứng 10A14 lớn hơn ở lớp thực nghiệm 10A15 là 0,22. Vậy HS lớp 10A15 học đều hơn so với HS lớp 10A14.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
Sau một thời gian nghiên cứu tôi đã làm đư​ợc các công việc sau:
- Đọc và nghiên cứu các tài liệu về nội dung phân bón, BVMT.

- Đọc, nghiên cứu kĩ cấu trúc, nội dung, nhiệm vụ của bài 12, 13 môn CN lớp 10.

- Thường xuyên tổ chức được một số hoạt động trong giờ lên lớp, áp dụng trong công tác giảng dạy đối với HS, mà gần đây nhất là đã tiến hành thực nghiệm sư​ phạm bằng việc giảng dạy ở 2 lớp dạy 10A01 và 10A15 trường THPT Ngô Gia Tự để đánh giá hiệu quả bài dạy với nội dung đã được lồng ghép đem lại hiệu quả cao. 

Qua nghiên cứu tôi thấy: Việc sử dụng phân bón không hợp lí, đặc biệt là việc lạm dụng phân bón hóa học có tác động ít nhiều đến môi trường. Nhờ những bài giảng này, tôi đã truyền thụ những kiến thức cơ bản về BVMT khi sử dụng phân bón trong nông, lâm nghiệp, đặc biệt là tác động tới môi trường của việc lạm dụng phân bón hóa học gây ra đến các em HS ở các lớp 10 của trường THPT Ngô Gia Tự. Đồng thời thúc đẩy các em trở thành những tuyên truyền viên hữu ích cho gia đình, địa phương. Qua đó, các em cũng ý thức hơn trong quá trình BVMT ở hiện tại và tương lai.    

Việc lựa chọn đúng đắn, kết hợp hài hòa các hoạt động dạy học nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác giảng dạy còn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, khả năng sư phạm và lòng yêu nghề. Và để vận dụng còn phụ thuộc vào nội dung từng bài, từng đối tượng học sinh và tùy từng vùng miền,  không thể có một khuôn mẫu sẵn cho một bài, một đơn vị kiến thức cụ thể. 

Ngoài ra, để giờ dạy đạt hiệu quả cao người GV cần thiết phải hiểu và biết cách logic các thành phần kiến thức, nghiên cứu kĩ nội dung SGK và tham khảo các cuốn sách bổ trợ khác. Và nhất thiết người GV cần phải chuẩn bị đầy đủ các phương tiện dạy học, hỗ trợ cho công tác giảng dạy để giờ dạy thành công hơn.
2. KIẾN NGHỊ 
Từ những kết luận nêu trên, tôi đề xuất một số khuyến nghị sau:
- Hầu hết các môn học đều được nhà nước quan tâm chuyển tài nội dung lồng ghép BVMT vào chương trình, tuy nhiên thời gian còn hạn hẹp. 

- GV cần có ý thức tốt hơn về ý nghĩa của việc sử dụng kênh hình trong dạy học. Từ đó sẽ thường xuyên sử dụng kênh hình trong việc giảng dạy hơn.
- GV cần sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học để truyền tải nội dung một cách hiệu quả. 

- Nhà trường cần đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho GV có điều kiện áp dụng kênh hình vào việc giảng dạy để thực hiện nội dung bài dạy một các hiệu quả nhất.

- Tạo điều kiện để GV chủ động tiếp cận với khoa học CN từ đó dễ dàng sử dụng kênh hình hơn.

- Tạo cơ hội để GV có thể tham gia các lớp bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy mới.
- Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức BVMT cho đối tượng giáo viên.

- Thường xuyên tham khảo ý kiến của cả GV và HS về PPDH nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Do thời gian nghiên cứu có hạn cùng với kinh nghiệm còn hạn chế nên đề tài này chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận đư​ợc những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp và những người đọc đề tài này để đề tài đ​ược hoàn thiện hơn.
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PHỤ LỤC

GIÁO ÁN CÓ KHAI THÁC, SỬ DỤNG KÊNH HÌNH

ĐỂ LỒNG GHÉP GIÁO DỤC BVMT TRONG BÀI HỌC

GIẢNG DẠY Ở CÁC LỚP THỰC NGHIỆM 10A01 và 10A15

BÀI 12: ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, KĨ THUẬT SỬ DỤNG 

MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

Sau khi học xong bài học này, học sinh phải:

- Hiểu và trình bày được khái niệm các loại phân bón thường dùng trong sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Hiểu và trình bày được những đặc điểm, tính chất và kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thường dùng trong sản xuất nông, lâm nghiệp (phân hóa học, phân hữu cơ và phân vi sinh vật). 
2. Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích, khái quát hóa, tổng hợp.

3. Thái độ

- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
II. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

1. Phương tiện dạy học

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiết kế bài giảng, sách giới thiệu giáo án công nghệ 10, Giáo trình phân bón và cách bón phân, Vũ Hữu Yêm, 1995, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

- Một số tranh ảnh, hình vẽ, mẫu phân bón thường dùng trong sản xuất nông nghiệp.

2. Phương pháp dạy học
- Nêu vấn đề, diễn giảng, đàm thoại gợi mở, phiếu học tập, thảo luận nhóm.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Ổn định lớp: 





Thời gian: 1 phút

2. Tiến trình bài mới: 
( Giới thiệu bài học: 




Thời gian: 2 phút


Qua bao đời sản xuất nông nghiệp, ông cha ta đã đúc kết ra kinh nghiệm rằng: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” để nói lên vai trò quan trọng của nước, phân, con người và giống cây trồng. Phân bón có vai trò quan trọng, đứng thứ hai sau nước. Vậy để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu để nắm được đặc điểm, tính chất và cách sử dụng của từng loại phân bón. Việc sử dụng phân bón, đặc biệt là phân bón hóa học có tác động đến môi trường sống như thế nào? Đó chính là mục tiêu cần đạt được của bài học hôm nay.

( Các hoạt động dạy học:

	T/g
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	10’
	Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số loại phân bón thường dùng trong nông, lâm nghiệp

	
	GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, kết hợp hiểu biết thực tế trả lời các câu hỏi sau: 

        - Phân bón thường dùng trong nông, lâm nghiệp có mấy nhóm? Là những nhóm nào? (3 nhóm: Phân hóa học, phân hữu cơ, phân vi sinh vật)

         - Phân hóa học thường đươc dùng là loại phân nào?         - Phân hữu cơ thường dùng là loại phân nào?
        - Phân vi sinh vật thường dùng là loại phân nào?

HS: Nghiên cứu SGK, liên hệ thực tế trả lời các câu hỏi.

GV: Cho HS quan sát tranh ảnh, mẫu một số loại phân bón thường dùng.

HS: Quan sát tranh ảnh, mẫu một số loại phân bón thường dùng.

GV: - Tại sao các loại phân đạm, phân lân, phân kali… được gọi là phân hóa học? (Vì chúng được sản xuất bằng quy trình công nghiệp, có sử dụng nguyên liệu tự nhiên hoặc tổng hợp).
GV: Chiếu một số hình ảnh về hoạt động của nhà máy sản xuất phân bón cho HS quan sát. 

- Qua hình ảnh trên, em hãy nhận xét tác động của sản xuất phân bón hóa học tới môi trường? (Các nhà máy sản xuất phân bón hóa học thải ra một lượng lớn khí thải ra môi trường làm môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng; đồng thời các cống xả thải đổ trực tiếp ra các con sông làm môi trường nước bị suy thoái nặng nề, các sinh vật thủy sinh bị hủy hoại).

HS: Quan sát hình ảnh, tư duy, trả lời câu hỏi định hướng của GV. 

GV: Cho HS quan sát tranh ảnh một số loại cây phân xanh, phân chuồng tươi, cách lấp, ủ phân hữu cơ, mẫu một số loại phân hữu cơ. 

GV: Khai thác hình thông qua hệ thống câu hỏi:

- Em hãy cho biết việc sử dụng phân tươi ảnh hưởng như thế nào đến môi trường? (Phân tươi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; những chất độc, vi sinh vật gây hại có trong phân tươi còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người).
- Cần phải làm gì để sử dụng nguồn phân hữu cơ hiệu quả mà ít gây ô nhiễm cho môi trường? (Để sử dụng nguồn phân hữu cơ hiệu quả mà lại không gây nên những tác động xấu, chúng ta cần ủ kĩ trước khi bón cho cây trồng). 
        - Hãy nêu định nghĩa về phân hữu cơ? 

HS: Quan sát hình ảnh, liên hệ thực tế, nghiên cứu SGK, suy nghĩ trả lời các câu hỏi định hướng kiến thức. Tự tóm tắt các ý chính để ghi vào vở.
GV: Cho HS quan sát tranh ảnh một số loại phân VSV, một số nguyên liệu chế biến thành phân VSV. 

- Em hãy cho biết bã thải sắn, rác thải hữu cơ, rơm, rạ, vỏ cà phê… có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường? (Gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí).
- Để hạn chế lượng bã thải sắn, rác thải hữu cơ, rơm, rạ, vỏ cà phê… tồn lưu ngoài môi trường, người ta đã làm ra sản phẩm gì? Tác dụng của sản phẩm đó? (Người ta đã tận dụng để làm nguyên liệu trong sản xuất phân bón vi sinh. Sản phẩm tạo ra giúp cải tạo môi trường đất, tăng năng suất cây trồng, không còn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí).
        - Hãy nêu định nghĩa về phân VSV? 
HS: Quan sát hình ảnh, liên hệ thực tế, nghiên cứu SGK, suy nghĩ trả lời các câu hỏi định hướng kiến thức. Tự tóm tắt các ý chính để ghi vào vở.
	I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP

Nhóm    Phân

Phân hóa học

Phân hữu cơ

Phân vi sinh vật

Ví dụ

- Phân

đạm   

- Phân lân

- Phân kali

- Phân NPK hỗn hợp

- Phân vi lượng

- Phân chuồng

- Phân xanh

- Phân bắc

- Phân VSV cố định đạm

- Phân lân hữu cơ vi sinh

Khái niệm

Là  loại  phân được sản xuất bằng quy trình công nghiệp, có sử dụng nguyên liệu tự nhiên hoặc tổng hợp.

Phân hữu cơ là loại phân do các chất hữu cơ vùi lấp trong đất để duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất, đảm bảo cho cây trồng có năng suất cao.

Phân VSV là loại phân chứa các loài VSV sống có thể cố định đạm từ không khí hoặc chuyển hóa lân hay chuyển hóa chất hữu cơ.
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	GV: Hãy nghiên cứu SGK, kết hợp hiểu biết thực tế, thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập sau:

       Nhóm phân                  

Phân hóa học

Phân hữu cơ

Phân vi sinh vật

Đặc điểm, tính chất

Kĩ thuật sử dụng

Đáp án phiếu học tập:

Nhóm phân 

Phân hóa học

Phân hữu cơ

Phân VSV
Đặc điểm, tính chất

- Số lượng chất dinh dưỡng ít nhưng tỉ lệ chất dinh dưỡng cao.

VD: Đạm Urê có 46% N nguyên chất.
- Dễ tan (Trừ phân lân tự nhiên) nên cây dễ hấp thụ và cho hiệu quả nhanh.

- Có tính chua và dễ gây chua cho đất nếu bón không hợp lí (trừ Urê).

- Hút ẩm mạnh, dễ chảy nước ( bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

- Số lượng chất dinh dưỡng nhiều nhưng thành phần và tỉ lệ chất dinh dưỡng không ổn định.

VD: Phân chuồng loại tốt chỉ có 0,35% N; 0,15% P và 0,6% K.

- Phân giải chậm nên cây không sử dụng được ngay, hiệu quả chậm.

- Có tác dụng cải tạo đất tốt, làm tăng độ phì nhiêu, giúp hình thành kết cấu viên cho đất…
- Có tác dụng lâu dài.

- Chứa VSV sống.

- Thời hạn sử dụng ngắn.

- Mỗi loại phân chỉ thích hợp với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định.

- Làm tăng số lượng VSV có ích cho đất ( không gây hại cho đất.

Kĩ thuật sử dụng

- Chủ yếu bón thúc (trừ lân tự nhiên), nếu bón lót dùng với lượng nhỏ.

- Sau nhiều năm sử dụng phân hóa học phải bón vôi cải tạo đất rồi mới sử dụng tiếp.

- Phân tổng hợp NPK có thể dùng bón lót hay bón thúc nhưng cần chọn loại phù hợp với từng loại đất và từng loại cây trồng.

- Phải ủ phân trước khi bón.

- Chủ yếu dùng bón lót.

- Trộn hoặc tẩm vào hạt giống, rễ cây trước khi gieo trồng.

- Bón trực tiếp vào đất để tăng số lượng VSV có ích cho đất.



	
	GV: Gợi ý bằng hệ thống câu hỏi: 

      - Nêu những đặc điểm cơ bản của phân hóa học, phân hữu cơ và phân vi sinh vật?

      - So sánh đặc điểm về nguyên tố dinh dưỡng giữa phân hóa học và phân hữu cơ?

      - So sánh khả năng hấp thụ của cây đối với phân hóa học và phân hữu cơ?

      - Vai trò của phân hóa học và phân hữu cơ đối với đất có gì khác nhau?

      - Các loại phân hóa học dễ tan gồm những loại nào? Và được bón cho cây như thế nào là hợp lí? Tại sao? (Phân đạm, phân kali, phân lân chế biến dễ tan. Dùng bón thúc, nếu bón lót dùng với lượng nhỏ?)

      - Phân lân có đặc điểm gì và sử dụng như thế nào? (Phân lân tự nhiên khó tan, nên dùng bón lót)

       - Vì sao không nên sử dụng phân hóa học quá nhiều? (Dễ tan, cây hấp thụ không hết sẽ bi rửa trôi gây lãng phí, không có tác dụng cải tạo đất mà còn làm đất hóa chua, chai cứng). 

VD: (NH4)2SO4 + 2H2O (2NH4OH + H2SO4
NH4OH ( NH4+ +OH- 

H2SO4   ( 2H+ + SO42-).

       - Phân hỗn hợp NPK có đặc điểm gì? Sử dụng như thế nào? (Phân hỗn hợp NPK chứa cả 3 nguyên tố Nitơ, phốtpho, Kali và được sản xuất riêng cho từng loại đất, từng loại cây. Phân được sử dụng để bón lót hay bón thúc, đảm bảo phù hợp với loại đất, loại cây. Hiện nay đang có xu hướng sản xuất phân phức hợp, phân nén (tạo thành viên bón trực tiếp vào gốc cây, phân chậm tan…)

       - Phân hữu cơ cần bón như thế nào là hợp lí? Hãy giải thích vì sao cần làm như vậy? (Trước khi bón phải ủ kĩ, ủ phân có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình phân giải chất hữu cơ; tránh hiện tượng mất đạm; diệt mầm bệnh: nấm, trứng giun sán. Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ trải qua quá trình khoáng hóa mới chuyển thành chất dinh dưỡng để cây hấp thụ được. Vì vậy nên dùng bón lót để phân có thời gian chuyển hóa).

      - Phân VSV được dùng như thế nào?

HS: Nghiên cứu SGK, kết hợp hiểu biết thực tế, thảo luận nhóm theo các câu hỏi gợi ý của giáo viên để hoàn thành phiếu học tập.

GV: Gọi đại diện 1 nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình, các nhóm khác xem kết quả của nhóm bạn rồi nhận xét, đánh giá, sửa sai, bổ sung (nếu có). 

GV: Chiếu đáp án phiếu học tập và một số hình ảnh về cải tạo đất lên bảng. 
HS: Theo dõi đáp án, hoàn thiện nội dung vào vở.
	


3. Củng cố bài học: 




Thời gian: 5 phút
GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau để củng cố nội dung bài học:

* Xác định câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu sau:

1. Phân hóa học là loại phân có vai trò cải tạo đất.

2. Phân hóa học là loại phân dễ tan (trừ phân lân).

3. Phân hữu cơ có vai trò cải tạo đất nên cần bón lót với lượng nhiều.

4. Phân VSV là loại phân dễ tan, nên sử dụng để bón thúc.

5. Phân hữu cơ có tác dụng chậm nên không cần bón nhiều.

6. Bón nhiều phân hóa học đất dễ bị chua và dễ bị phá vỡ kết cấu viên.

7. Phân VSV được trộn hoặc tẩm vào rễ cây trước khi trồng.

8. Trước khi bón phân hữu cơ phải được ủ kĩ.

9. Phân hóa học có nhiều nguyên tố dinh dưỡng.

10. Tỉ lệ và thành phần chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ ít và không ổn định.

* Điền vào các vị trí (1), (2), (3) trong các câu sau sao cho phù hợp:

( Phân hóa học là loại phân …… (1) ……. vì vậy nên sử dụng để bón …… (2) …… cũng có thể bón …… (3) …… với lượng nhỏ.

 ( Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ  …… (1) ……. sử dụng được ngay, vì vậy cần bón  …… (2) …… để sau một thời gian, phân được …… (3) ….. mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ.

( Phân vi sinh vật là loại phân có chứa …… (1) ……. Mỗi loại phân chỉ …… (2) …… với một hoặc một nhóm cây trồng nhất đinh.

HS: Tham gia trả lời các câu hỏi để nắm vững nội dung bài học.
4. Bài tập, dặn dò HS: 



               Thời gian: 1 phút
- Dặn HS về nhà học bài, trả lời các câu hỏi ở cuối bài.

- Đọc trước nội dung bài 13: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN

-----------------------(((-----------------------
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY KHÔNG LỒNG GHÉP GIÁO DỤC BVMT THỰC HIỆN Ở CÁC LỚP ĐỐI CHỨNG 10A2 và 10A14

BÀI 12: ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, KĨ THUẬT SỬ DỤNG 
MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

Sau khi học xong bài học này, học sinh phải:

- Hiểu và trình bày được khái niệm các loại phân bón thường dùng trong sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Hiểu và trình bày được những đặc điểm, tính chất và kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thường dùng trong sản xuất nông, lâm nghiệp (phân hóa học, phân hữu cơ và phân vi sinh vật). 
2. Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích, khái quát hóa, tổng hợp.

3. Thái độ

- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
II. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

1. Phương tiện dạy học

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiết kế bài giảng, sách giới thiệu giáo án công nghệ 10, Giáo trình phân bón và cách bón phân, Vũ Hữu Yêm, 1995, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

- Một số tranh ảnh, hình vẽ, mẫu phân bón thường dùng trong sản xuất nông nghiệp.

2. Phương pháp dạy học

- Nêu vấn đề, diễn giảng, đàm thoại gợi mở, phiếu học tập, thảo luận nhóm.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Ổn định lớp: 





Thời gian: 1 phút

2. Tiến trình bài mới: 
( Giới thiệu bài học: 




Thời gian: 2 phút


Qua bao đời sản xuất nông nghiệp, ông cha ta đã đúc kết ra kinh nghiệm rằng: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” để nói lên vai trò quan trọng của nước, phân, con người và giống cây trồng. Phân bón có vai trò quan trọng, đứng thứ hai sau nước. Vậy để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu để nắm được đặc điểm, tính chất và cách sử dụng của từng loại phân bón. Đó chính là mục tiêu cần đạt được của bài học hôm nay.

( Các hoạt động dạy học:

	T/g
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	10’
	Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số loại phân bón thường dùng trong nông, lâm nghiệp

	
	GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, kết hợp hiểu biết thực tế trả lời các câu hỏi sau: 

        - Phân bón thường dùng trong nông, lâm nghiệp có mấy nhóm? Là những nhóm nào? (3 nhóm: Phân hóa học, phân hữu cơ, phân vi sinh vật)

         - Phân hóa học thường đươc dùng là loại phân nào?         
- Phân hữu cơ thường dùng là loại phân nào?       
 - Phân vi sinh vật thường dùng là loại phân nào? 

HS: Nghiên cứu SGK, liên hệ thực tế trả lời các câu hỏi.

GV: Cho HS quan sát tranh ảnh, mẫu một số loại phân bón thường dùng.

HS: Quan sát tranh ảnh, mẫu một số loại phân bón thường dùng.

GV: - Tại sao các loại phân đạm, phân lân, phân kali… được gọi là phân hóa học? (Vì chúng được sản xuất bằng quy trình công nghiệp, có sử dụng nguyên liệu tự nhiên hoặc tổng hợp).

        - Hãy nêu định nghĩa về phân hữu cơ và phân vi sinh vật? 

HS: Suy nghĩ trả lời. Tự tóm tắt các ý chính để ghi vào vở.
	I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP

Nhóm    Phân
Phân hóa học

Phân hữu cơ

Phân vi sinh vật

Ví dụ

- Phân

đạm   

- Phân lân

- Phân kali

- Phân NPK hỗn hợp

- Phân vi lượng
- Phân chuồng

- Phân xanh

- Phân bắc

- Phân VSV cố định đạm

- Phân lân hữu cơ vi sinh

Khái niệm

Là  loại  phân được sản xuất bằng quy trình công nghiệp, có sử dụng nguyên liệu tự nhiên hoặc tổng hợp.

Phân hữu cơ là loại phân do các chất hữu cơ vùi lấp trong đất để duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất, đảm bảo cho cây trồng có năng suất cao.

Phân VSV là loại phân chứa các loài VSV sống có thể cố định đạm từ không khí hoặc chuyển hóa lân hay chuyển hóa chất hữu cơ.
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	GV: Hãy nghiên cứu SGK, kết hợp hiểu biết thực tế, thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập sau:

       Nhóm phân                  
Phân hóa học

Phân hữu cơ

Phân vi sinh vật

Đặc điểm, tính chất

Kĩ thuật sử dụng

Đáp án phiếu học tập:

Nhóm phân 
Phân hóa học

Phân hữu cơ

Phân VSV
Đặc điểm, tính chất

- Số lượng chất dinh dưỡng ít nhưng tỉ lệ chất dinh dưỡng cao.

VD: Đạm Urê có 46% N nguyên chất.
- Dễ tan (Trừ phân lân tự nhiên) nên cây dễ hấp thụ và cho hiệu quả nhanh.

- Có tính chua và dễ gây chua cho đất nếu bón không hợp lí (trừ Urê).

- Hút ẩm mạnh, dễ chảy nước ( bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

- Số lượng chất dinh dưỡng nhiều nhưng thành phần và tỉ lệ chất dinh dưỡng không ổn định.

VD: Phân chuồng loại tốt chỉ có 0,35% N; 0,15% P và 0,6% K.

- Phân giải chậm nên cây không sử dụng được ngay, hiệu quả chậm.

- Có tác dụng cải tạo đất tốt, làm tăng độ phì nhiêu, giúp hình thành kết cấu viên cho đất…
- Có tác dụng lâu dài.

- Chứa VSV sống.

- Thời hạn sử dụng ngắn.

- Mỗi loại phân chỉ thích hợp với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định.

- Làm tăng số lượng VSV có ích cho đất ( không gây hại cho đất.

Kĩ thuật sử dụng

- Chủ yếu bón thúc (trừ lân tự nhiên), nếu bón lót dùng với lượng nhỏ.

- Sau nhiều năm sử dụng phân hóa học phải bón vôi cải tạo đất rồi mới sử dụng tiếp.

- Phân tổng hợp NPK có thể dùng bón lót hay bón thúc nhưng cần chọn loại phù hợp với từng loại đất và từng loại cây trồng.

- Phải ủ phân trước khi bón.

- Chủ yếu dùng bón lót.

- Trộn hoặc tẩm vào hạt giống, rễ cây trước khi gieo trồng.

- Bón trực tiếp vào đất để tăng số lượng VSV có ích cho đất.



	
	GV: Gợi ý bằng hệ thống câu hỏi: 

      - Nêu những đặc điểm cơ bản của phân hóa học, phân hữu cơ và phân vi sinh vật?

      - So sánh đặc điểm về nguyên tố dinh dưỡng giữa phân hóa học và phân hữu cơ?

      - So sánh khả năng hấp thụ của cây đối với phân hóa học và phân hữu cơ?

      - Vai trò của phân hóa học và phân hữu cơ đối với đất có gì khác nhau?

      - Các loại phân hóa học dễ tan gồm những loại nào? Và được bón cho cây như thế nào là hợp lí? Tại sao? (Phân đạm, phân kali, phân lân chế biến dễ tan. Dùng bón thúc, nếu bón lót dùng với lượng nhỏ?)

      - Phân lân có đặc điểm gì và sử dụng như thế nào? (Phân lân tự nhiên khó tan, nên dùng bón lót)

       - Vì sao không nên sử dụng phân hóa học quá nhiều? (Dễ tan, cây hấp thụ không hết sẽ bi rửa trôi gây lãng phí, không có tác dụng cải tạo đất mà còn làm đất hóa chua). 

VD: (NH4)2SO4 + 2H2O (2NH4OH + H2SO4
NH4OH ( NH4+ +OH- 

H2SO4   ( 2H+ + SO42-).

       - Phân hỗn hợp NPK có đặc điểm gì? Sử dụng như thế nào? (Phân hỗn hợp NPK chứa cả 3 nguyên tố Nitơ, phốtpho, Kali và được sản xuất riêng cho từng loại đất, từng loại cây. Phân được sử dụng để bón lót hay bón thúc, đảm bảo phù hợp với loại đất, loại cây. Hiện nay đang có xu hướng sản xuất phân phức hợp, phân nén (tạo thành viên bón trực tiếp vào gốc cây, phân chậm tan…)

       - Phân hữu cơ cần bón như thế nào là hợp lí? Hãy giải thích vì sao cần làm như vậy? (Trước khi bón phải ủ kĩ, ủ phân có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình phân giải chất hữu cơ; tránh hiện tượng mất đạm; diệt mầm bệnh: nấm, trứng giun sán. Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ trải qua quá trình khoáng hóa mới chuyển thành chất dinh dưỡng để cây hấp thụ được. Vì vậy nên dùng bón lót để phân có thời gian chuyển hóa).

      - Phân VSV được dùng như thế nào?

HS: Nghiên cứu SGK, kết hợp hiểu biết thực tế, thảo luận nhóm theo các câu hỏi gợi ý của giáo viên để hoàn thành phiếu học tập.

GV: Gọi đại diện 1 nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình, các nhóm khác xem kết quả của nhóm bạn rồi nhận xét, đánh giá, sửa sai, bổ sung (nếu có). 

GV: Chiếu đáp án phiếu học tập và một số hình ảnh về cải tạo đất lên bảng. 
HS: Theo dõi đáp án, hoàn thiện nội dung vào vở.
	


3. Củng cố bài học: 




Thời gian: 6 phút
GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau để củng cố nội dung bài học:

* Xác định câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu sau:

1. Phân hóa học là loại phân có vai trò cải tạo đất.

2. Phân hóa học là loại phân dễ tan (trừ phân lân).

3. Phân hữu cơ có vai trò cải tạo đất nên cần bón lót với lượng nhiều.

4. Phân VSV là loại phân dễ tan, nên sử dụng để bón thúc.

5. Phân hữu cơ có tác dụng chậm nên không cần bón nhiều.

6. Bón nhiều phân hóa học đất dễ bị chua và dễ bị phá vỡ kết cấu viên.

7. Phân VSV được trộn hoặc tẩm vào rễ cây trước khi trồng.

8. Trước khi bón phân hữu cơ phải được ủ kĩ.

9. Phân hóa học có nhiều nguyên tố dinh dưỡng.

10. Tỉ lệ và thành phần chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ ít và không ổn định.

* Điền vào các vị trí (1), (2), (3) trong các câu sau sao cho phù hợp:

( Phân hóa học là loại phân …… (1) ……. vì vậy nên sử dụng để bón …… (2) …… cũng có thể bón …… (3) …… với lượng nhỏ.

 ( Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ  …… (1) ……. sử dụng được ngay, vì vậy cần bón  …… (2) …… để sau một thời gian, phân được …… (3) ….. mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ.

( Phân VSV là loại phân có chứa …… (1) ……. Mỗi loại phân chỉ …… (2) …… với một hoặc một nhóm cây trồng nhất đinh.

HS: Tham gia trả lời các câu hỏi để nắm vững nội dung bài học.
4. Bài tập, dặn dò HS: 



               Thời gian: 1 phút
- Dặn HS về nhà học bài, trả lời các câu hỏi ở cuối bài.

- Đọc trước nội dung bài 13: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN

-----------------------(((-----------------------

NHỮNG HÌNH ẢNH SỬ DỤNG TRONG BÀI HỌC
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ĐỀ KIỂM TRA (Thời gian làm bài 15 phút)
I. Phần trắc nghiệm (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm):
1. Loại phân hóa học có đặc điểm khó tan là:

A. Phân Đạm Sunfat  

B. Phân Urê
            

C. Phân lân tự nhiên
          D. Phân Kali clorua 

2. Đặc điểm của phân hóa học:

A. Chứa ít nguyên tố dinh dưỡng, nhưng tỉ lệ chất dinh dưỡng cao.

B. Chứa ít nguyên tố dinh dưỡng, nhưng tỉ lệ chất dinh dưỡng không cao.

C. Chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng với thành phần chất dinh dưỡng khá ổn định.

D. Chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng, nhưng thành phần chất dinh dưỡng không ổn định.

3. Bón phân đạm, kali liên tục nhiều năm đất trồng sẽ:

A. Bị mất hoặc tăng độ màu mỡ    
B. Bị chua và chai cứng     

C. Độ khoáng hóa tăng cao
D. Giúp đất tăng độ xốp

4. Loại phân không gây hại cho đất là:

A. Phân hóa học và phân hữu cơ          B. Phân hóa học và phân vi sinh vật

C. Phân urê và phân hữu cơ                  D. Phân hữu cơ và phân vi sinh vật

5. Cách sử dụng phân hữu cơ hiệu quả nhất:

A. Ủ kĩ rồi bón lót                                 B. Ủ kĩ rồi bón thúc        

C. Bón trực tiếp phân tươi vào đất        D. Bón tươi với số lượng nhiều

6. Khi dùng phân đạm để bón lót thì:

A. Bón với số lượng nhiều                     B. Bón nhiều cùng tỉ lệ với kali

C. Bón với số lượng ít                            D. Bón nhiều cùng tỉ lệ với NPK

7. Loại phân thích hợp với mọi loại cây trồng, mọi loại đất là:

A. Phân lân
B. Phân NPK


C. Phân vi sinh vật
D. Phân hữu cơ 

8. Loại phân bón cho hiệu quả nhanh chóng:

A. Phân hữu cơ      B. Phân Urê      C. Phân lân       D. Phân vi sinh vật

II. Phần tự luận (4 điểm):
Phân tích những tác động tới môi trường từ việc sản xuất và sử dụng phân bón hóa học hiện nay?
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM:
I. Phần trắc nghiệm (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm):
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	A
	C
	D
	B


II. Phần tự luận (4 điểm): Những tác động tới môi trường từ việc sản xuất và sử dụng phân bón hóa học hiện nay:
	Nội dung trả lời
	Thang điểm

	Nhà máy sản xuất phân bón hóa học thải khí thải độc hại ra môi trường làm ô nhiễm không khí.
	1 điểm

	Nhà máy sản xuất phân bón hóa học xả nước thải độc hại ra môi trường làm ô nhiễm nguồn nước.
	1 điểm

	Lạm dụng phân bón hóa học làm đất chua. Dư thừa làm ô nhiễm nguồn nước.
	1 điểm

	Lạm dụng phân bón hóa học làm đất chai cứng. Dư thừa rửa trôi gây lãng phí.
	1 điểm


	KẾT QUẢ KIỂM TRA Ở NHÓM LỚP THỰC NGHIỆM - ĐỐI CHỨNG

	LỚP THỰC NGHIỆM 10A1
	
	LỚP ĐỐI CHỨNG 10A2

	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	ĐIỂM
	
	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Tiến Anh
	7,5
	
	1
	Nguyễn Chu An
	6

	2
	Trần Ngọc Anh
	8
	
	2
	Bùi Thị Minh Anh
	7

	3
	Nguyễn Gia Bảo
	8
	
	3
	Nguyễn Hải Anh
	7,5

	4
	Hoàng Trọng Bình
	8
	
	4
	Bùi Thị Nguyệt Ánh
	6

	5
	Lê Thị Bình
	8,5
	
	5
	Hoàng Thị Ngọc Ánh
	8

	6
	Chu Mai Chinh
	7,5
	
	6
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	7,5

	7
	Phùng Bạch Kim Cương
	10
	
	7
	Đặng Mạnh Cường
	7,5

	8
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	8
	
	8
	Võ Thị Thùy Duyên
	8,5

	9
	Trần Thị Kim Duyên
	8
	
	9
	Nguyễn Trung Đức
	5,5

	10
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	10
	
	10
	Chu Thị Trà Giang
	7

	11
	Phan Nhật Dương
	9
	
	11
	Nguyễn Thị Thu Hà
	8

	12
	Đặng Bảo Anh Đức
	8,5
	
	12
	Nguyễn Đức Hải
	7,5

	13
	Nguyễn Thị Hằng
	9
	
	13
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	8,5

	14
	An Văn Hiếu
	9
	
	14
	Lê Thị Hồng
	7,5

	15
	Nguyễn Trung Hiếu
	8
	
	15
	Trần Thị Thu Hồng
	7

	16
	Bùi Hứa Xuân Huy
	7,5
	
	16
	Nguyễn Huy
	7,5

	17
	Nguyễn Quang Huy
	9,5
	
	17
	Phạm Vũ Huy
	7,5

	18
	Từ Quang Huy
	8
	
	18
	Nguyễn Xuân Hưng
	7,5

	19
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	9
	
	19
	Nguyễn Nữ Thanh Hương
	7,5

	20
	Trần Quang Linh
	8
	
	20
	Trần Đăng Khoa
	6,5

	21
	Lê Thị Phước Ly
	9,5
	
	21
	Văn Trúc Xuân Lê
	7

	22
	Nguyễn Hoàng Nam
	8
	
	22
	Phạm Thị Diệu Linh
	8,5

	23
	Nguyễn Thanh Nam
	7,5
	
	23
	Nguyễn Thị Mến
	6,5

	24
	Phạm Văn Nam
	8
	
	24
	Bùi Thị Ngân
	8,5

	25
	Nguyễn Thị Hồng Nga
	9
	
	25
	Nguyễn Vũ Thảo Ngọc
	6

	26
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	8
	
	26
	Bùi Trọng Nhân
	8,5

	27
	Trần Thị Thúy Nga
	7,5
	
	27
	Nguyễn Bích Phương
	6,5

	28
	Nguyễn Thọ Nghĩa
	8
	
	28
	Lê Trung Quân
	5,5

	29
	Trần Xuân Nhật
	9
	
	29
	Phạm Hương Quỳnh
	8,5

	30
	Nguyễn Thanh Phương
	9,5
	
	30
	Trần Thị Hương Quỳnh
	7

	31
	Nguyễn Thu Phương
	7,5
	
	31
	Thái Đình Tài
	7,5

	32
	Trần Đình Phước
	7,5
	
	32
	Phạm Thị Thảo
	5,5

	33
	Tạ Anh Quốc
	9
	
	33
	Phạm Thị Phương Thảo
	6,5

	34
	Lê Diễm Quỳnh
	8,5
	
	34
	Nguyễn Sỹ Đức Thắng
	6

	35
	Lê Thị Hiếu Thảo
	8,5
	
	35
	Phan Thị Hoài Thu
	6

	36
	Hà Thị Minh Thi
	9
	
	36
	Thân Thị Thu Thủy
	7

	37
	Bùi Thị Thanh Thúy
	9
	
	37
	Nguyễn Thị Trang
	6

	38
	Đoàn Nam Tiến
	8
	
	38
	Hàng Thanh Trân
	6,5

	39
	Nguyễn Đồng Tiến
	9,5
	
	39
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	7,5

	40
	Lê Quỳnh Trang
	9,5
	
	40
	Hồ Thị Thanh Trúc
	6,5

	41
	Vũ Thị Quỳnh Trang
	10
	
	41
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	7,5

	42
	Vũ Ngọc Tuấn
	8,5
	
	42
	Nguyễn Mạnh Tường
	5

	43
	Nguyễn Thanh Tùng
	8
	
	43
	Nguyễn Thị Hà Vi
	7

	44
	Huỳnh Nguyễn Hoàng Vỹ
	8,5
	
	44
	Nguyễn Thị Thảo Vi
	6,5

	45
	Nguyễn Văn Xuyến
	8
	
	45
	Hoàng Thị Hải Yến
	7

	46
	Hoàng Bảo Yến
	9
	
	
	
	


	KẾT QUẢ KIỂM TRA Ở NHÓM LỚP THỰC NGHIỆM - ĐỐI CHỨNG

	LỚP THỰC NGHIỆM 10A15
	
	LỚP ĐỐI CHỨNG 10A14

	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	ĐIỂM
	
	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	ĐIỂM

	1
	Đinh Thị Hoàng Ngọc Ánh
	8
	
	1
	Trương Thị An
	7

	2
	Lê Thị Vân Anh
	9
	
	2
	Lê Thị Ngọc Ánh
	6

	3
	Trần Thị Anh
	7
	
	3
	Nông Thị Biên
	6,5

	4
	Trịnh Thị Lan Anh
	9,5
	
	4
	Nguyễn Thị Lệ Bình
	7,5

	5
	Nguyễn Văn Cương
	9
	
	5
	Trần Văn Bình
	6,5

	6
	Trần Văn Đại
	9,5
	
	6
	Phạm Thị Bích
	6

	7
	Bùi Quang Định
	7,5
	
	7
	Nguyễn Sỹ Cường
	6

	8
	Ngô Thị Kim Dung
	8
	
	8
	Nguyễn Võ Hoàng Duyên
	7

	9
	Nguyễn Văn Dũng
	9
	
	9
	Nguyễn Lê Hoàng Đức
	7,5

	10
	Phạm Văn Hà
	9
	
	10
	Trần Huỳnh Đức
	8

	11
	Võ Thị Thu Hạ
	9
	
	11
	Chu Thị Hà
	6,5

	12
	Nguyễn Văn Hải
	8
	
	12
	Nguyễn Thị Hà
	7

	13
	Bùi Thị Thanh Huyền
	8
	
	13
	Phạm Hồng Hà
	5,5

	14
	Trần Thị Liên
	9
	
	14
	Võ Thị Hải
	7

	15
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	8,5
	
	15
	Nguyễn Thị Hằng
	7,5

	16
	Phan Thị Linh
	9,5
	
	16
	Phùng Thị Diễm Hằng
	6,5

	17
	Hoàng Thị Luyện
	8,5
	
	17
	Nguyễn Thị Hậu
	8,5

	18
	Long Thị Minh
	9
	
	18
	Hoàng Thị Hiền
	6

	19
	Hồ Lê Thảo Nguyên
	8
	
	19
	Lê Nguyên Hùng
	5

	20
	Trần Thị Thảo Nguyên
	8,5
	
	20
	Nguyễn Văn Hùng
	5

	21
	Trương Nhân
	9
	
	21
	Nguyễn Thị Hương
	6,5

	22
	Hồ Thị Hồng Như
	8
	
	22
	Thi Thị Ngọc Khánh
	8,5

	23
	Đặng Thị Nhung
	7,5
	
	23
	Nguyễn Gia Trung Kiên
	7,5

	24
	Nguyễn Thị Phương
	7,5
	
	24
	Nguyễn Thị Lan
	7,5

	25
	Nguyễn Thị Phượng
	9,5
	
	25
	Phạm Hữu Long
	5,5

	26
	Hoàng Thị Quyên
	8
	
	26
	Lê Hồng Phong
	7,5

	27
	Chu Thúy Quỳnh
	8
	
	27
	Phạm Văn Thành Quí
	5

	28
	Nguyễn Tiến Sơn
	7
	
	28
	Phạm Thị Thu Quỳnh
	7,5

	29
	Trần Ngọc Sơn
	9
	
	29
	Hà Hồng Thắm
	7,5

	30
	Nguyễn Thu Thảo
	9
	
	30
	Nguyễn Thị Thúy
	6,5

	31
	Nguyễn Dư Thương
	7,5
	
	31
	Lý Thị Trang
	5,5

	32
	Đào Thị Thùy
	7
	
	32
	Trần Nguyễn Hoài Vũ
	5,5

	33
	Trương Thị Thủy
	9
	
	33
	Phạm Văn Vỹ
	7,5

	34
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	9
	
	34
	Nguyễn Thị Hải Yến
	5

	35
	Nguyễn Văn Tuân
	7,5
	
	35
	Vũ Thị Hoàng Yến
	7,5

	36
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	9,5
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